
Đơn vị: ………………………………………………………………….

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………….

Số điện thoại/fax: …………………………………………………….………

Số TT Tên vật tư tiêu hao y tế/ Hóa chất Đặc điểm, thông số kỹ thuật
Hãng/Nước 

sản xuất

Quy cách 

đóng gói

Đơn vị 

tính
 Số lượng   Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1
Băng cá nhân các loại,

các cỡ

kích thước phổ biến là 1.9 x 7.2 cm , được làm từ chất liệu băng dính 

vải viscoce và Polyamide co dãn,độ dính cao, độ co giãn tốt bảo vệ các 

vết thương nhỏ, vết trầy xước, rách da.

New body 

care PVT/Úc

Hộp/102 

miếng
Miếng 300

2 Băng cuộn gạc (vải )
Băng cuộn y tế 0,09x2m, Được làm từ 100% sợi cotton. đồng đều về 

kích thước và chất lượng.

Đông Pha/Việt 

Nam
Bì/50 cuộn Cuộn 2,000

3 Băng dính lụa (vải)

Băng dính y tế An Phú  2.5cm*5m được tạo thành từ nguyên liệu vải 

lụa, được quấn vào lõi nhựa, keo được sử dụng là kẽm oxyt; Acrylic. 

Băng dính y tế An Phú là sản phẩm băng keo y tế được sử dụng băng 

vết thương sau phẫu thuật, cố định dụng cụ y khoa…

An Phú/

Việt Nam
Hộp/12 

cuộn
Cuộn 600

4
Băng thun 3 móc 

(băng thun 3 móc màu trắng)

Kết hợp sợi poly, sợi cao su lưu hóa, và sợi cotton theo tỉ lệ 2:1:4

Kích cỡ: 10.2cm x 550cm

Quang 

Mậu/Việt Nam

Hộp/12 

cuộn
Cuộn 300

5 Bông không thấm nước Chất liệu: 100% bông tự nhiên

Châu Ngọc 

Thạch/Việt 

Nam

Bì/1kg Gam 7,000

6 Bông thấm nước 

  

Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước, Quy cách: 1 kg/cuộn 

Loại: không tiệt trùng 

Châu Ngọc 

Thạch/Việt 

Nam

Bì/1kg Gam 40,000

7 Bột bó 4 inch
  

Làm bằng thạch cao, có lót vải, size 10 cm x 4.5 m

Greetmed / 

Trung Quốc

Thùng/72 

cuộn
Cuộn 100

8 Bột bó 6 inch Làm bằng thạch cao, có lót vải, size 15 cm x 4.5 m
Greetmed / 

Trung Quốc

Thùng/72 

cuộn
Cuộn 100

I. VẬT TƯ Y TẾ

phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Ia H’Drai. Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau:

BẢNG BÁO GIÁ
(Mẫu ban hành kèm theo Công văn số:        /CV-TTYT, ngày       /8/2025của Trung tâm Y tế  Ia H’Drai)

Kính gửi: Trung tâm Y tế Ia H’Drai.

Căn cứ Công văn số:  /CV-TTYT, ngày        /8/2025 của Trung tâm Y tế Ia H’Drai về việc đề nghị cung cấp báo giá gói thầu “Mua vật tư, hóa chất sinh phẩm xét nghiệm” 



9 Bơm tiêm 10ml 

  

- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung 

tích rõ nét.

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường 

kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không 

bị cong vênh.

- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn 

quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử 

dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ 

đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

MPV/Việt Nam
Hộp/100 

cái
Cái 3,000

10 Bơm tiêm 1ml 

  

- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung 

tích rõ nét.

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt 

khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được 

gioăng.

- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường 

kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không 

bị cong vênh.

- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn 

quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử 

dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ 

đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

MPV/Việt Nam
Hộp/100 

cái
Cái 200

11 Bơm tiêm 20ml 

  

- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung 

tích rõ nét.

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm 

không lọt qua được gioăng.

- Kim làm bằng thép không rỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường 

kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không 

bị cong vênh.

- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn 

quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử 

dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ 

đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

MPV/Việt Nam
Hộp/100 

cái
Cái



12 Bơm tiêm 5ml 

  

- Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong 

suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung 

tích rõ nét.

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm 

không lọt qua được gioăng.

- Kim làm bằng thép không rỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường 

kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không 

bị cong vênh.

- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn 

quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử 

dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ 

đầu kim tốt.

+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

MPV/Việt Nam
Hộp/100 

cái
Cái 14,500

13 Cồn 70 độ 70%  Ethanol
Vĩnh Phúc/ 

Việt Nam
Can/30L Ml 20,000

14 Chỉ Black Silk 2/0 Chỉ không tan tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
CPT / Việt 

Nam 
Hộp/24 tép Sợi 24

15 Chỉ Black Silk 3/0
Chỉ không tan tự nhiên số 3/0, kim tam giác 3/8c, dài 75 cm, dài 

26mm.

CPT / Việt 

Nam 
Hộp/24 tép Sợi 600

16 Chỉ Black Silk 5/0 Chỉ không tan tự nhiên số 5/0, dài 45cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm
CPT / Việt 

Nam 
Hộp/24 tép Sợi 120

17 Chỉ cước 3/0 (Chỉ nylon 3/0)

   

Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8c, dài 26 mm

CPT / Việt 

Nam 
Hộp/24 tép Sợi 96

18 Chỉ Chromic 3/0 Chỉ tan chậm tự nhiên số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm
CPT / Việt 

Nam 
Hộp/24 tép Sợi 300

19 Dao mổ các số

• Chất liệu được làm từ thép carbon với công nghệ sản xuất hiện đại 

của Đức.

• Lưỡi dao cực kỳ sắc bén với nhiều đầu mũi khác nhau.

• Lưỡi dao đã được tiệt trùng.

• Gồm các size: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23.

Huaian Helen 

/Trung Quốc

Hộp/100 

cái
Cái 200

20 Dâù soi kính hiển vi
  

Dầu soi kính hiển vi
MERCK/Đức

Chai / 

500ml
Ml 1,000

21 Dây garo có khóa Làm bằng vải ,độ co giãn tốt, có khóa cố định
Greetmed / 

Trung Quốc
Bì/ 1 cái Cái 50

22 Dây oxy 2 nhánh các cỡ

  

- Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên 

sinh, không chứa DEHP.

- Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

MPV/Việt Nam
Thùng/500 

sợi
Sợi 200

23 Dây thông tiểu 1 nhánh Foley các số

• Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.

• Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon.

• Có van cao su.

• Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ.

• Size: 16, 18, 20, 22, 24.

Greetmed / 

Trung Quốc
Hộp/10 sợi Sợi 20



24 Dây thông tiểu 2 nhánh Foley các số

 Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.

• Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon.

• Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ.

• Size: 8,10,24,26,28,30.

Greetmed / 

Trung Quốc
Hộp/10 sợi Sợi 30

25 Dây thông tiểu 3 nhánh Foley các số

 Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.

 Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon.

 Có van cao su.

 Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ.

 Size: 16, 18, 20, 22, 24.

Greetmed / 

Trung Quốc
Hộp/10 sợi Sợi 10

26 Dây truyền dịch có cánh bướm

Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm 

dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng.

- Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu 

chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di 

chuyển dễ dàng.

- Bộ phận đấu nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc chữ Y.

- Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, 

sắc, nhọn.

- Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn.

- Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml.

- Kim cánh bướm các cỡ.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

MPV/Việt 

Nam

Thùng/500 

bộ
Bộ 2,000

27 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Ethanol 80%(v/v), Isopropyl Alcohol  7.2%(v/v), Chlorhexidine 

Digluconat 0.5%(v/v), và các chất phụ gia(Glycerine, Aloe Vera, 

Vitamin E…)vừa đủ 100%

An Phú/

Việt Nam Chai/500ml Ml 25,000

28 Đai cột sống thắt lưng các số

Được cấu thành từ Vải, Chun, Thanh nẹp hợp kim nhôm, Khóa 

Velero,… Sản phẩm được sử dụng để cố định, ổn định khớp sau chấn 

thương, sau mổ; phục hồi tổn thương, rút ngắn quá trình điều trị, phục 

hồi sức khỏe sau chấn thương.

Linh 

Hiếu/Việt 

Nam

Bì/1 Cái Cái 10

29 Đai desault các số 2,4,6,7,8 trái, phải
*Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí.

*Khóa Velcro.

Kim 

Ngọc/Việt 

Nam

Gói/ 1 cái Cái 20

30 Đai xương đòn các số 3,5,6,7,8 Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số
Gia Hưng Vi 

Na/Việt Nam
Bì/ 1 cái Cái 30

31 Đầu col  trắng Chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 0-10ul
Greetmed / 

Trung Quốc
Bì/1000 cái Cái 1,000

32 Đầu col  vàng Chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 0-200ul
Greetmed / 

Trung Quốc
Bì/1000 cái Cái 1,000

33 Đầu col  xanh  Chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 0-1000ul
Greetmed / 

Trung Quốc
Bì/500 cái Cái 2,000

34 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng 

 Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không 

cong vênh.

- Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng 

khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Tân Á/ Việt 

Nam

Hộp/100 

cái
Cái 16,000



35 Gạc mét
Sợi 100% cotton tự nhiên, Thiết kế mềm mại và tinh khiết, có tác dụng 

cực tốt trong việc tẩy và sát trùng vùng vết thương bị bị viêm nhiễm…

Đông Pha/Việt 

Nam
Bì/ 100 mét Mét 1,000

36 Gạc vaselin đắp bỏng Gạc vaseline dùng để đắp lên vết thương bị bỏng
Tasupharm/Vi

ệt Nam

Thùng/100 

gói
Miếng 300

37 Găng tay cao su phẫu thuật tiệt trùng Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên
Merufa/Việt 

Nam
Hộp/50 đôi Đôi 6,000

38 Găng tay sản khoa
Găng sản khoa (găng khám sản) chưa tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ 

latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần.

Nam Tín/Việt 

Nam
Túi/10 đôi Đôi 60

39 Găng tay trần (cao su chưa tiệt trùng)

  

Chất liệu: latex cao su thiên, không có bột

- Kích cỡ: XS, S, M, L

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA

VRG Khải 

Hoàn/Việt 

Nam

Hộp/ 50 

đôi
Đôi 15,000

40 Gel siêu âm 

  

Gel siêu âm, Gel điện tim phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng, phù 

hợp điện cực máy điện tim, điện não.

An Phú/

Việt Nam Can/5 Lít Ml 30,000

41 Giấy đo điện tim 63mm x 30m Kích thước giấy: 63 mm x 30m
Telepaper 

/Malaysia

Thùng/ 100 

cuộn
Cuộn 40

42 Giấy In Nhiệt 110mm Size 110mm x 25m
Telepaper 

/Malaysia

Thùng/ 100 

cuộn
Cuộn 60

43 Giấy In Nhiệt 50mm Size 50mm x 25m
Telepaper 

/Malaysia

Thùng/ 100 

cuộn
Cuộn 150

44 Giấy siêu âm trắng đen Size: 110mm x 20m, độ trắng nhỏ nhất 88%
Durico /Hàn 

Quốc
Bì/Cuộn Cuộn

45 Huyết áp kế người lớn Huyết áp kế đồng hồ Tanaka/Nhật BảnHộp/ 1 Bộ Bộ 10

46 Huyết áp trẻ em Dùng đo huyết áp trẻ em
Yamasu/Nhật 

Bản
Hộp/ 1 Bộ Bộ 5

47 Kẹp rốn tiệt trùng

  

Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao.

- Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc

- Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. 

MPV/Việt 

Nam

Hộp/100 

cái
Cái 60

48 Kim cánh bướm các số

Kim cánh bướm các số, gồm các chi tiết: kim truyền, dây dẫn, đầu nối 

dây dẫn, nắp đậy đầu nối, nắp chụp kim, cánh bướm. Dây dẫn dài ≥ 

30cm, được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi 

cao, không gây gập gãy khi bảo quản và sử dụng. Không chứa độc tố 

DEHP. Kim được sản xuất từ thép không gỉ, sắc nhọn vát 3 cạnh.

MPV/Việt 

Nam
Túi/1 cái Cái

49 Kim chích máu
Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công 

nghệ sản xuất hiện đại.

Greetmed / 

Trung Quốc

Hộp/200 

cái
Cái 1,400

50 Kim luồn ven số 18
Chất liệu thép không gỉ, 1 đầu nhựa bảo vệ kim và đựng trong bao tiệt 

trùng

Global 

Medikit 

Limited/Ấn 

Hộp/ 100 

cái
Cái 200

51 Kim luồn ven số 22
Chất liệu thép không gỉ, 1 đầu nhựa bảo vệ kim và đựng trong bao tiệt 

trùng

Global 

Medikit 

Limited/Ấn 

Hộp/ 100 

cái
Cái 300



52 Kim luồn ven số 24
Chất liệu thép không gỉ, 1 đầu nhựa bảo vệ kim và đựng trong bao tiệt 

trùng

Global 

Medikit 

Limited/Ấn 

Hộp/ 100 

cái
Cái 800

53 Kim tiêm số 18G Cỡ kim 18Gx1 1/2";
MPV/Việt 

Nam

Hộp/ 100 

cái
Cái 5,500

54 Khẩu trang y tế 4 lớp

 

Kích thước: Chiều dài: 17cm (+/- 0,5cm), Chiều rộng: 9,5cm (+/- 

0,5cm)

Thành phần: Vải không dệt PP, Lọc kháng khuẩn, thanh nẹp mũi, dây 

đeo có đàn hồi.

Công dụng: Ngăn ngừa bụi, vi khuẩn và các bệnh nguy hiểm lây qua 

đường hô hấp.

Đông Pha/Việt 

Nam
Hộp/50 cái Cái 2,000

55 Lam kính 7102
 • Độ dày: 1.0 - 1.2mm.

• Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”)

Greetmed / 

Trung Quốc
Hộp/ 72 cái Cái 3,800

56 Lọ đựng nước tiểu bằng nhựa
Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu đỏ, có nhãn. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Hồng Thiện 

Mỹ/Việt Nam
Bì/100 Lọ Lọ 1,500

57 Mặt nạ thở oxy có dây các cỡ

  

- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, 

màu trắng, không có chất tạo màu.

- Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC 

nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn 

được tuần hoàn.

- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh 

nhân.

- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.

- Các cỡ: S, M, L, XL.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

MPV/Việt 

Nam
Bì/ 1 cái Cái 30

58 Nẹp cổ mềm các cỡ
Chức năng: Cố định đốt sống cổ. Chất liệu mút mềm, khóa Velcro, hệ 

thống dán xé ngoại nhập

Gia Hưng Vi 

Na/Việt Nam
Bì/ 1 cái Cái 12

59
Nẹp đùi bàn chân chống xoay trái, 

phải 2,4,5,6,8

 Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Khóa velcro, nẹp 

hợp kim nhôm, hệ thống dán xé ngoại nhập, chiều cao của nẹp từ 30 - 

35cm

Gia Hưng Vi 

Na/Việt Nam
Bì/ 1 cái Cái 30

60 Nẹp đùi zimmer các số 3,5,6,7,8

Chất liệu vải mút dệt kim ngoại nhập, vải lưới thể thao cao cấp, thanh 

định vị bằng nhôm lớn, có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của 

cẳng chân, hệ thống dán xé ngoại nhập

Gia Hưng Vi 

Na/Việt Nam
Bì/ 1 cái Cái 50

61 Nẹp Iselin 

Gồm một miếng mousse T25 dày 5mm, một thanh nhôm dài 28,5 cm 

ngang 1,5 cm hình chữ nhật được mài hai đầu, tấm mouse được dán 

trực tiếp lên thanh nhôm. Nẹp Iselin được dùng trong gãy xương bàn 

tay, ngón tay. Nẹp Iselin chỉ có một kích cỡ duy nhất.

Huy 

Hạnh/Việt 

Nam

Bì/ 10 cái Cái 20

62
Nẹp vải bàn tay cẳng bàn tay trái, 

phải các số 3,5,6,7,8

Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám 

dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm

Gia Hưng Vi 

Na/Việt Nam
Bì/ 1 cái Cái 30

63
Nẹp vải cánh bàn tay trái, phải các số 

3,5,6.7.8

Chất liệu vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám 

dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm, dài 35-45cm

Gia Hưng Vi 

Na/Việt Nam
Bì/ 1 cái Cái 30

64 Nước Cất Nước Cất
Thuận Phát/

Việt Nam
Can/20 lít Ml 60,000



65 Nhiệt kế thuỷ ngân 
Chất liệu: thủy tinh, đựng trong hộp nhựa Có thanh và vạch chia rõ 

ràng Dải đo 35-42 độ C

Jiangsu Yuyue 

Medical 

Instruments 

/Trung Quốc

Hộp/24 cái Cái 50

66 Ống đặt nội khí quản người lớn

: Dùng để đặt nội khí quản qua đường miệng hoặc mũi, để

hỗ trợ quá trình thông khí trực tiếp và liên tục để cung cấp không khí 

hoặc khí

gây mê đến và đi từ phổi của bệnh nhân. Thời hạn sử dụng tối đa 

không quá 7

ngày (sử dụng ngắn hạn).

Greetmed / 

Trung Quốc
Bì/ 1 cái Ống 10

67 Ống đặt nội khí quản trẻ em

: Dùng để đặt nội khí quản qua đường miệng hoặc mũi, để

hỗ trợ quá trình thông khí trực tiếp và liên tục để cung cấp không khí 

hoặc khí

gây mê đến và đi từ phổi của bệnh nhân. Thời hạn sử dụng tối đa 

không quá 7

Greetmed / 

Trung Quốc
Bì/ 1 cái Ống 10

68 Dây hút nhớt các số
Làm bằng nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng bằng khí Gas, 

đóng trong gói PE, có khóa

Greetmed / 

Trung Quốc
Bì/Sợi Sợi 100

69 Ống nghiệm EDTA 

Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm.

- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu 

và xét nghiệm Hbalc…)

- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA 

K2)

- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu xanh dương. Màu 

nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu

- Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp.

MPV/Việt 

Nam

Hộp/100 

cái
Ống 10,000

70 Ống nghiệm Heparin
Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PET, nắp bằng nhựa LDPE 

mới 100%

MPV/Việt 

Nam

Hộp/100 

cái
Ống 500

71 Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp

Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa 

màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016.

Hồng Thiện 

Mỹ/Việt Nam
Bì/500 ống Ống 2,000

72 Ống thông hậu môn

 • Chất liệu: PVC, không độc hại, không gây kích ứng.

• Thân ống mềm mại, trong suốt.

• Hầu hết các ống này đều có dải cản quang nằm dọc thân ống để dễ 

dàng xác định khi chụp X quang.

• Tiệt trùng bằng khí OE.

• Kích thước: Số 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Greetmed / 

Trung Quốc
Gói/ 1 sợi Sợi 10

73 Presept 2.5g 

Germisep: Dùng để khử khuẩn dụng cụ, khử khuẩn thiết bị y tế và khử 

khuẩn bề mặt

Thành phần: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram 

Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram 

Clorin hoạt tính/ viên 5 gram). Acid citric

Medentech 

Limited/Irelan

d

Hộp/ 100 

viên
Viên 200



74 Phim X- Quang DIHT 20x25

Kích thước: 20cm x 25cm

- Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt

- Tương thích với máy in phim Drypix 2000, Drypix Lite

- Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy 

cam kết đáp ứng hàng  hóa của hãng sản xuất

Thành phần cấu tạo

Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Polyvinyl alcohol: 1-10%; 

Color Former: 1-10%; Additives: 1-10%; Pigments: 0.1-5%; Bao gói: 

màng nhôm

FUJIFILM/ 

Nhật Bản

Hộp/100 

tấm
Tấm 4,000

75 Sonde dạ dày các cỡ

Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn 

giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống 

được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận 

biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

MPV/Việt 

Nam
Bì/1 Cái Cái 20

76 Thuốc nhuộm giêm sa Dùng thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa

Nam 

Khoa/Việt 

Nam

Chai / 

500ml
Ml 2,500

1 GPT 330

R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L-Alanine 709 mmol/l; LDH 

(microbial) ≥ 2000 U/l; 

R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l

Erba/CH Séc
6*44ml+6*

11ml
Ml 990

2 GOT 330

R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 340 mmol/l; LDH 

≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 

85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l

Erba/CH Séc
6*44ml+6*

11ml
Ml 990

3 GGT 110

Thành phần: Tris buffer (pH 8,25) : 125 mmol/l Glycyl Glycine : 125 

mmol/l L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide : 20 mmol/l. Đóng gói 

1 hộp: R1: 2x44ml+R2: 2x11ml.

Erba/CH Séc
2*44ml+2*

11ml
Ml 330

4 CA 120
Thành phần: Arsenazo III 0,10 mmol/l

Phosphate buffer (pH 7,8 ± 0,1) 50 mmol/l.
Erba/CH Séc 10*12ml Ml 360

5 CHOL 440

R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.3 

mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; 

Peroxidase ≥ 3 kU/l

Erba/CH Séc 10 * 44 ml Ml 1,320

6 CREA 275
R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l

R2: Picric Acid 26 mmol/l
Erba/CH Séc

5*44ml + 

5*11 ml
Ml 825

7 TG 440

R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l; 4-Chlorophenol 4 mmol/l; Mg 

2+ 15 mmol/l; ATP 2 mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l; Peroxidase ≥ 

2.0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-Oxidase 

≥ 0.5 KU/l; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l

Erba/CH Séc 10 x 44 ml Ml 1,320

8 UA 440
R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; DHBS 0.50 mmol/l; Uricase 

≥0.32 kU/l; Peroxidase ≥1.0 kU/l; 4-Aminoantipyrine 0.31 mmol.l
Erba/CH Séc 10*44ml Ml 1,320

9 UREA 275

R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l; Urease (Jack 

Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l

R2: NADH 1.66 mmol/l

Erba/CH Séc
5*44ml + 

5*11 ml
Ml 825

Tổng cộng I: 76 danh mục

II. HÓA CHẤT SINH PHẨM XÉT NGHIỆM



10 GLU 440
R1: Phosphate buffer 250 mmol/l; Glucose oxidase > 25 U/ml; 

Peroxidase > 2 U/ml; Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l.
Erba/CH Séc 10*44ml Ml 1,320

11 ERBA PATH Chất kiểm chuẩn mức cao Erba/CH Séc 5ml Ml 60

12 XL MULTICAL Chất chuẩn cho các xét nghiệm thường quy Erba/CH Séc 4*3ml Ml 36

13 ERBA NORM Chất kiểm chuẩn mức bình thường Erba/CH Séc 5ml Ml 60

14 M-30 CFL Lyse

 Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm:

- Sodium chloride

- Chất hoạt động bề mặt

- PH ≥ 9.0 (25⁰C ± 1⁰C); Đo trắng: WBC ≤ 0,5 x 109/L; HGB≤2g/L

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Chai / 

500mL
Ml 6,000

15 M-30D Diluent

sàng sử dụng gồm:

- Sodium chloride

- Chất đệm phosphate

- Chất bảo quản

- PH = 7,0 ± 0,2 (25⁰C ± 1⁰C); = 18,0 ± 0,5ms/cm (25⁰C ± 1⁰C);

Osm = 295 ± 10mOsm/Kg; Số hạt đếm ≤ 2,5× 10⁵/L 

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Thùng / 

20L
Ml 500,000

16 M-30R Rinse

 Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm:

- Sodium chloride

- Sodium sulfate

- Chất hoạt động bề mặt

- Chất bảo quản

- PH > 11,0 (25⁰C ± 1⁰C)

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

Thùng / 

20L
Ml 200,000

17 MEK-Diluent

Thùng/20 lít. 

Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm:

- Sodium chloride

- Sodium sulfate

- Chất đệm phosphate

- Chất bảo quản

Hiệu suất:

- PH = 7,0 ± 0,2 (25⁰C ± 1⁰C); p= 18,0 ± 0,5ms/cm (25⁰C ± 1⁰C);

Osm = 293 ± 10mOsm/Kg; Số hạt đếm ≤ 2,5× 10⁵/L

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., Ltd

Can/ 18 lít Ml 80,000

18
XKMEK -

Lyse

Chai/500ml. 

Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm:

- Quaternary ammonium salt

- Chất đệm

- Sodium sulfate

 Hiệu suất:

- PH =7,2 ±0,5(25⁰C ± 1⁰C); Đo trắng: WBC ≤ 0,5x10⁹/L; HGB ≤ 

2g/L

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., Ltd

Can/250ml Ml 2,000



19 XKMEK910-Lyse

Chai/500ml. 

Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm:

- Quaternary ammonium salt

- Sodium chloride

- Buffer

 Hiệu suất:

- PH =8,1 ±0,5(25⁰C ± 1⁰C); Đo trắng: WBC ≤ 0,5x10⁹/L; HGB ≤ 

2g/L

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., Ltd

Can/250ml Ml 2,000

20
Cell Cleaning 

Solution

Bình/5 lít. 

Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm:

- Alkaline protease

- Chất đệm

- Chất hoạt động bề mặt

- Chất bảo quản

Hiệu suất:

- PH = 8,4 ± 0,3(25⁰C ± 1⁰C); Đo trắng: ≤ 2,5 x 10⁵/L

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., Ltd

Can/2 lít Ml 20,000

21
620 Cleaning 

Solution

Bình/5 lít. 

Thành phần hoá chất: Hoá chất ở dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng gồm:

- Sodium hypochlorite

Hiệu suất:

- PH ≥ 11,0 (25⁰C ± 1⁰C)

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., Ltd

Bộ/3x15ml Ml 20,000

22 R&D CBC-3K Control 
Nội kiểm cho máy huyết học. 

3 mức: Thấp, trung bình, cao.
R&D Systems Lọ/3ml Ml 18

23 Test Dengue Ag NS1 

Hộp/ 30 test

Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ (Mục 801,802)

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016

- Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần

- Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag( Ns1)

- Ngưỡng phát hiện: 0,25ng/ml

﻿Độ nhạy tương quan: 100%Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%

- Thành phần:

- Vùng cộng hợp: Kháng thể chuột kháng Dengue Ag

- Vạch kết quả: Kháng thể thỏ kháng Dengue Ag

- Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột

- Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Malaria, HIV, HCV, HAV, 

HBV, TB....

- Bảo quản ở nhiệt độ thường

CTK Biotech/Mỹ
Hộp/30 

Test 
Test 1,500

24 Test HbsAg

Hộp/ 50 test

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương

- Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương

- ﻿Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88%

- Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04

- Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20

- Vạch chứng IgG dê kháng chuột

- Bảo quản ở nhiệt độ thường

- Ngưỡng phát hiện 1ng/ml

Intec/ China
Hộp/50 

Test
Test 100



25 Test mao mạch (Đường Huyết)
 Que thử điện cực vàng, xét nghiệm men GOD xúc tác phản ứng 

chuyển hóa Glucose, có code chip

SD Biosensor, 

Inc./Hàn Quốc

Hộp/50 

Test
Test 150

26 Test Nước Tiểu

 Que thử nước tiểu có dạng que và được phủ lên các lớp thuốc thử ở 

các vị trí khác nhau.

- Que thử được sử dụng để định tính và bán định lượng một hoăc nhiều 

các thành phần của nước tiểu như: Specific Gravity (Trọng lượng 

riêng), Leucocytes (Bạch cầu), Nitrite (NIT), pH-Level, Protein, 

Glucose (Đường), Ketones (KET), Urobilinogen, Bilirubin (BIL), 

Blood (máu),Ascorbic Acid

- Hạn sử dụng: 24 tháng, khi chưa mở nắp.

Nal von 

minden 

GmbH/Đức 

Hộp/100 

Test
Test 300

27 Test ma túy 5 chân (DOA)

Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.

Ngưỡng phát hiện:

+ Morphine: 300 ng/ml

+ Amphetamine: 1000 ng/ml

+ Methamphetamine: 500 ng/ml

+ THC: 50 ng/ml

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C.

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất.

Amvi/Việt 

Nam
Hộp/15 test Test 500

28 Test HIV
Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu sử 

dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần
SD/Hàn Quốc

Hộp/100 

test
Test 50

29 Test dạ dày Ab

Hộp/ 30 test

Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ (Mục 801,802)

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016

- Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần

- Định tính phát hiện kháng thể TB Lao IgG/IgM

- ﻿Độ nhạy tương quan: 85.7%, Độ đặc hiệu tương quan: 96.5% 

- Thành phần Test thử: Vùng cộng hợp vàng M.TB, kháng thể igY gà. 

- Vạch kết quả M kháng nguyên tái tổ hợp M.TB1

- Vạch kết quả G kháng nguyên tái tổ hợp M.TB2. 

- Vạch chứng kháng thể dê kháng IgY gà.

- Bảo quản nhiệt độ thường

CTK Biotech/MỹHộp/30 test Test 300

30
Hóa chất chuẩn máy huyết học TC 

hemaxa

Lọ 3ml. Nội kiểm 3 mức (mức thấp, mức trung bình, mức cao) Thành 

phần: là thuốc thử chẩn đoán in vitro bao gồm hồng cầu người và động 

vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng lơ lửng trong chất 

lỏng giống huyết tương có chất bảo quản)

R&D Systems, 

Inc
Hộp Ml 18



31 DD E-Z Cleanser

Model: EZ Cleaning Solution

- Sử dụng cho một số phiên bản máy phân tích huyết học

- Alkaline protease

- Chất đệm

- Chất hoạt động bề mặt

- Chất bảo quản

- PH = 8,4 ± 0,3(25⁰C ± 1⁰C); Đo trắng: WBC ≤ 0,5 x 10⁹/L;

RBC≤ 0,05x 1012/L; PLT≤ 10x 109/L; HGB≤ 2g/L

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., Ltd

Hộp Ml 400

32 DD Probe Cleanser

- Sử dụng cho một số phiên bản máy phân tích huyết học

- Sodium hypochlorite

- PH >11,0 (25⁰C ± 1⁰C)

Zhejiang 

Xinke Medical

Technology 

Co., Ltd

Hộp Ml 400

Tổng cộng II: 32 danh mục

Tổng cộng I+II: 108 danh mục


		2025-08-08T10:22:17+0700


		2025-08-08T10:22:13+0700




